
Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách lớp học phần bị hủy thì liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký lại nhóm khác.

STT Mã HP Tên Học phần
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Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 
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y

ê
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n
g

à
n

h

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Trương Châu Long
16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.4069 MĐ501059

Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N3

30 6 Ba Chiều

19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 A.3098 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N2

30 4 Sáu Chiều

20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 A.3097 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

015_HTQLND_HK1.22-

23_CD21CT.N2
30 9 Bảy Chiều

20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 A.3096 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

015_HTQLND _HK1.22-

23_CD21CT.N1
30 9 Bảy Sáng

5 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 B.404MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 

quảng cáo
30

015_TKAPQC

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N3

30 7 Ba Sáng

11 5 B.4043 Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7

B.103Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 53 MĐ501043 Mạng máy tính 3

015_MMT

_HK1.22-23

_CD21CT.N3

30 3 Năm

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3

015_CTMT

_HK1.22-23

_CD21CT.N3

30 4

4 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3

015_KXĐA

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N2

30

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

B.103Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐỢT 2, 3, 4, 5)

NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 1

(Thực hiện từ ngày  15/08/2022 đến 13/11/2022)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3
015_CTMT_HK1.22-

23_CD21CT.N1
30 3 Hai

5 B.103Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

C
h
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ê
n

  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Trương Châu Long

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Trần Nữ Vĩ Thức

60 Trần Nữ Vĩ Thức

18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 A.309

CCNA1 4
015_CCNA1_HK1_22.23_CD

22TM1
30 11 5 B.4021 Tư

16 MĐ501045
Lập trình 

PHP 1
3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N10

30 5 Năm Chiều

17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 B.20215 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N9

30 10 Tư Chiều

18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 B.20114 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N9

30 9 Năm Sáng

19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 A.40613 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N7

30 5 Sáu Chiều

19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.60212 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N6

30 3 Ba Chiều

20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 A.40611 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N6

30 0 Bảy Chiều

20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 A.40710 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N3

30 9 Bảy Sáng

16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.4069 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N3

30 6 Ba Chiều

17 MĐ501009 Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7

BM/P.ĐT/13/04


